
Đồ thị phân loại đất hạt mịn theo tiêu
chuẩn ASTM và TCVN 5747
Theo tiêu chuẩn ASTM D2487 và TCVN 5747, để phân loại đất hạt mịn và phần hạt mịn
của đất hạt thô, sử dụng đồ thị quan hệ giữa Chỉ số dẻo (PI) và Giới hạn chảy (LL).
Trong đó, Giới hạn chảy là chỉ tiêu được xác định thông qua thí nghiệm trong phòng
như đã nêu trong bài “Thí nghiệm xác định các giới hạn Atterberg”, và Chỉ số dẻo là
độ chênh giữa giới hạn chảy và giới hạn dẻo của đất như đã đề cập trong bài “Các chỉ
tiêu vật lý cơ bản của đất”.

H. 1. Đồ thị phân loại đất hạt mịn và phần hạt mịn của đất hạt thô theo ASTM và TCVN
Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn hiểu rõ và vẽ lại đồ thị trên bằng Excel,
sau đó áp dụng nó để phân loại cho những mẫu đất cụ thể.

Nhìn trên hình số 1 ta thấy, đồ thị được chia thành các vùng bởi các đường thẳng khác
nhau, các đường thẳng này được xác định bằng các điểm đặc trưng riêng.

Đường A chia đồ thị thành 2 khu: Sét – C (Clay) và bụi – M (Silt): Nằm ngang tại PI = 4
đến LL = 25.5, sau đó PI = 0.73(LL – 20). Như vậy đường A sẽ đi qua các điểm được
đánh số từ 1 đến 4 như chỉ ra trên hình 2:

1) LL = 0, PI = 4 gọi tắt là điểm (0, 4)

2) Điểm (4, 4)

3) Điểm (25.5, 4)



4) Điểm có PI = 60 và nằm trên đường thẳng PI = 0.73(LL-20), tức LL = PI/0.73 + 20 =
60/0.73 + 20 = 102.2.

H. 2. Các điểm đặc trưng của đường A
Tương tự, ta xác định các điểm đặc trưng cho đường “U”; đường cận trên của khu vực
“CL – ML” (được gạch chéo); Đường phân giác góc phần tư thứ nhất PI = LL (đương
nhiên không có mẫu đất nào nằm ở khu vực phía trên đường này); và đường thẳng
đứng LL = 50 phân chia hai khu vực tính dẻo thấp “L” (Low Plasticity) và tính dẻo cao
“H” (High Plasticity).

Từ phân tích ở trên, ta tiến hành vẽ đồ thị như sau:

Bước 1: Lập bảng các điểm đặc trưng của các đường như hình 3.



H. 3. Tọa độ các điểm đặc trưng
Bước 2: Chèn đồ thị

Tương tự các bài trước, các bạn chèn đồ thị bằng cách click INSERT –> CHART –
> SCATTER –> Scatter with straight lines and markers (xem hình 4).

H. 4. Chèn đồ thị
Bước 3: Thêm các series số liệu

Click vào đồ thị –> Click chuột phải, chọn SELECT DATA –> ADD (tương tự bước 3
trong bài “Cập nhật bản vẽ thi công hàng ngày”). Sau đó, chọn ô B5 cho Series
name, hai mảng (C5:C8) và (D5:D8) cho Series X Value và Series Y Value. Ta được đồ
thị như hình 5.



H. 5. Biểu diễn đường A
Làm tương tự cho các đường khác ta sẽ được đồ thị như hình sau.

H. 6. Đầy đủ các đường phân chia
Bước 4: Định dạng đồ thị

Áp dụng một số kỹ thuật định dạng đồ thị như bỏ các điểm Marker, thay đổi đường nét
liền thành nét đứt cho “U” Line, thay đổi tỷ lệ các trục tọa độ, thêm tiêu đề các trục tọa
độ … như đã giới thiệu trong các bài trước; thêm vào các textbox chỉ rõ tên các
đường… ta được đồ thị hoàn chỉnh như hình 7.



H. 7. Đồ thị hoàn thiện
Ứng dụng đồ thị vào phân loại đất

Giả sử có 5 mẫu đất ký hiệu UD1 đến UD5 và có các chỉ tiêu LL và PI tương ứng như
bảng ở dưới.

Thêm vào phía dưới bảng ở hình 7 các số liệu đó. Tiến hành thêm vào đồ thị series
data tương tự như bước 3, ta được đồ thị như hình 8, với các điểm hình Tam giác màu
xanh lá cây là vị trí của các mẫu đất tương ứng.



H. 8. Ứng dụng phân loại đất
Như vậy, các mẫu đất rơi vào các khu vực ML hoặc OL, CL hoặc OL và CH hoặc OH.
Để phân loại và gọi tên đất cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận trong một bài khác mà ở đó sẽ
kết hợp với việc sử dụng VBA trong Excel.


